MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – LỚP  4

MÔN:   KHOA HỌC

	Mạch

KT&KN
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Không khí
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	Âm thanh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Ánh sáng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Nhiệt
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	Trao đổi chất ở thực vật
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	Trao đổi chất ở động vật
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Nhiệt cần cho sự sống
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Tỉ lệ
	30%
	
	20%
	10%
	10%
	20%
	
	10%
	60%
	40%


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC:  2020 - 2021 –KHỐI 4
Môn:  Khoa học
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất câu 1, câu 3.           
Câu 1: Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật?   M1
     a.   Khí ô-xi.                                         c. Khí Ni - tơ

b.   Khí các-bô-níc                                d. Khí mê -tan

Câu 2:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống đặt trước các câu dưới đây:  M1
      
    Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ rất mạnh.

              Càng đứng xa nguồn âm thì càng nghe nhỏ

               Âm thanh truyền qua chất rắn, chất khí, nhưng không truyền qua chất lỏng.

              Âm thanh có thể truyền qua nước biển.    

Câu 3:   Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?        M1         
           Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.         
a.  Tờ giấy trắng         b.  Mặt Trời          c .  Mặt Trăng        d.  Trái Đất
Câu 4:   Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng     M2         

Viết chữ Đ vào      trước ý kiến đúng, chữ S vào     trước ý kiến sai.  

     Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt. 

      Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước

     Nhiệt độ của cốc nước và bình sửa sẻ không thay đổi 

     Cốc nước và bình sửa có nhiệt độ như nhau 

Câu 5: Viết chữ N vào ô trước những việc nên làm, chữ K vào ô trước những việc không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà?    M2

       Để bình xăng gần bếp.

       Tắt bếp khi sử dụng xong.

       Đi ra ngoài làm việc khác khi đun nấu.
  
       Để các vật dễ cháy gần bếp lửa. 

   Câu 6:      
Điền các chất còn thiếu Nước, khí ô - xi, các chất thải, nước tiểu, khí các-bô-níc, các chất hữu cơ có trong thức ăn vào chỗ trống  .....  để hoàn thành “ Sơ đồ trao đổi chất ở động vật dưới đây.     M2      
Hấp thụ                                                                      Thải ra









Câu 7:  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu dưới đây:   M3
       - Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí ................... thải ra khí .....................

       - Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí ................... thải ra khí........................  
Câu 8: Vì sao không nên để nhiều cây cảnh, chậu hoa trong phòng ngủ ?  M3

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp. M3 
	Cột B

	1) Chống rét cho cây.

	2) Chống nóng cho động vật.


	3) Chống nóng cho thực vật.


	4) Chống rét cho động vật..


	Cột A

	a) Tưới che giàn

	b) Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.

	c) Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát

	d, Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.


               
Câu 10:  Mỗi chúng ta cần làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên của trái đất ?   M4 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC:  2020 – 2021
Họ tên …………………......................                       Môn:  Khoa học

Lớp:  4                                                     

                                Thời gian 40 phút                                   
	Điểm 


	Nhận xét của giáo viên

.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................... ..............................


           Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất câu 1, câu 3.           

Câu 1: Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật?   

     a.   Khí ô-xi.                                         c. Khí Ni - tơ

c.   Khí các-bô-níc                                d. Khí mê -tan

Câu 2:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống đặt trước các câu dưới đây:  
      
    Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ rất mạnh.

              Càng đứng xa nguồn âm thì càng nghe nhỏ

               Âm thanh truyền qua chất rắn, chất khí, nhưng không truyền qua chất lỏng.

              Âm thanh có thể truyền qua nước biển.    

Câu 3:   Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?                 
           Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.         
a.  Tờ giấy trắng         b.  Mặt Trời          c .  Mặt Trăng        d.  Trái Đất
Câu 4:   Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng           

Viết chữ Đ vào      trước ý kiến đúng, chữ S vào     trước ý kiến sai.  

     Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt. 

      Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước

     Nhiệt độ của cốc nước và bình sửa sẻ không thay đổi 

     Cốc nước và bình sửa có nhiệt độ như nhau 

Câu 5: Viết chữ N vào ô trước những việc nên làm, chữ K vào ô trước những việc không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà?    

       Để bình xăng gần bếp.


       Tắt bếp khi sử dụng xong.


       Đi ra ngoài làm việc khác khi đun nấu.

  
       Để các vật dễ cháy gần bếp lửa. 

   Câu 6:      
Điền các chất còn thiếu Nước, khí ô - xi, các chất thải, nước tiểu, khí các-bô-níc, các chất hữu cơ có trong thức ăn vào chỗ trống  .....  để hoàn thành “ Sơ đồ trao đổi chất ở động vật dưới đây.          
                          Hấp thụ                                                                      Thải ra









Câu 7:  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu dưới đây:   

       - Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí ................... thải ra khí .....................

       - Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí ................... thải ra khí........................  

Câu 8: Vì sao không nên để nhiều cây cảnh, chậu hoa trong phòng ngủ ?  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp. 
	Cột B

	1) Chống rét cho cây.

	2) Chống nóng cho động vật.


	3) Chống nóng cho thực vật.


	4) Chống rét cho động vật..


	Cột A

	a) Tưới che giàn

	b) Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.

	c) Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát

	d, Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.


               
Câu 10:  Mỗi chúng ta cần làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên của trái đất ?   
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CUỐI HỌC KÌ II - MÔN KHOA HỌC LỚP 4 

   NĂM HỌC 2020 – 2021
Câu 1: (1đ)     a         Khí ô - xi

Câu 2.  (1đ)      ( Đúng mỗi ý 0,25 điểm ) 
    
S. Âm thanh khi lan truyền ra sẽ rất mạnh.

    
Đ.Càng đứng xa nguồn âm thì càng nghe nhỏ

   
S .Âm thanh truyền qua chất rắn, chất khí, nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

    
Đ.Âm thanh có thể truyền qua nước biển. 

Câu 3: (1đ)           b. Mặt Trời
 Câu 4:  (1đ)   ( Đúng mỗi ý 0,25 điểm ) 
Đ.Cốc nước sẽ tỏa nhiệt bình sữ sẽ thu nhiệt
S. Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước

S. Nhiệt độ của cốc nước và bình sửa sẻ không thay đổi 

     
S.Cốc nước và bình sửa có nhiệt độ như nhau 
Câu 5 : (1đ)        (Mỗi câu đúng  đạt 0,25đ) 


    Để bình xăng gần bếp                                           Tắt bếp khi sử dụng xong 


    Đi ra ngoài làm việc khác khi đun nấu                 Để các vật dễ cháy gần bếp lửa 

Câu 6: (1đ) Điền các chất còn thiếu vào chỗ trống  .....  để hoàn thành “ Sơ đồ trao đổi chất ở động vật ” dưới đây:           

                          Hấp thụ                                                                      Thải ra









Câu 7:   (1đ)     ( Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm)
 - Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí  các-bô-níc  thải ra khí  ô xi
 - Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí  ô xi   thải ra khí  các-bô-níc  

Câu 8: - Vì ban đêm cây xanh diễn ra quá trình hô hấp:  hút ôxi thải ra khí các bô níc làm con người khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Câu 9. (1đ)  ( Đúng mỗi ý 0,25 điểm )     
Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp. M3 

	Cột B

	1) Chống rét cho cây.

	2) Chống nóng cho động vật.


	3) Chống nóng cho thực vật.


	4) Chống rét cho động vật..


	Cột A

	a) Tưới che giàn

	b) Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.

	c) Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát

	d, Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.


Câu 10: (1đ)      Để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên của trái đất, mỗi chúng ta cần: - Sử dụng năng lượng hợp lí như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng bóng đèn tiết kiệm điện..., hạn chế rác thải, trồng cây, bảo vệ rừng...
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Động vật





…………………





………………………………………………
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Khí các –bô-níc ních





Khí ô - xi 








Nước tiểu





Động vật





Nước





Các chất hữu cơ trong 


thức ăn





Các chất thải
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Động vật
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